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	Nhánh 2: Phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không
	Tuần
	3
	Từ ngày 13/4- 17/4
	Nguyễn Thị Vân
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CHUẨN BỊ 
	
	Nhánh “Phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt”
	Nhánh “Phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không”

	Giáo viên
	- Chuẩn bị kế hoạch soạn bài đầy đủ khoa học - sáng tạo 
- Trang trí sắp xếp các góc nhóm chơi phù hợp với chủ đề "Phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt”
 - Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ.
- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình.
- Trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ huynh về chủ đề, về tình hình trẻ ở lớp, ở gia đình.
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị vệ sinh cá nhân trẻ, đồ dùng trẻ
	- Chuẩn bị kế hoạch soạn bài đầy đủ khoa học - sáng tạo 
- Trang trí sắp xếp các góc nhóm chơi phù hợp với chủ đề "Phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không”
 - Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ.
- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình.
- Trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ huynh về chủ đề, về tình hình trẻ ở lớp, ở gia đình.
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị vệ sinh cá nhân trẻ, đồ dùng trẻ

	Nhà trường
	- Trang thiết bị vệ sinh ăn ngủ.
- Đồ dùng học cho trẻ.
	- Trang thiết bị vệ sinh ăn ngủ.
 - Đồ dùng học cho trẻ.

	


Phụ huynh
	- Ủng hộ cho lớp các loại tranh , ảnh, tạp chí hoạ báo có hình ảnh về “Phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt”
- Tranh thơ, sách truyện có hình ảnh các "Phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt"
- Kết hợp với cô giáo để dạy trẻ hiểu biết thêm về “Phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt”
- Ủng hộ các loại đồ chơi bằng nhựa “Ô tô, xe đạp, tàu hỏa...”
	- Ủng hộ nguyên học liệu cho lớp ( tranh, ảnh, các loại “phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không”
- Tranh thơ truyện có hình ảnh về các loại “Máy bay, tàu thủy, thuyền buồm”
- Các loại đồ chơi bằng nhựa “Máy bay, thuyền, tàu thủy...”
- Kết hợp với cô giáo để dạy trẻ hiểu biết thêm về tên gọi, đặc điểm về “Máy bay, tàu thủy, thuyền buồm”









 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT”
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	- Cô trò chuyện với trẻ về các loại phương tiện giao thông (ô tô, xe đạp, xe máy, tàu hỏa, …, 
- Cô cho trẻ xem tranh, ảnh, bộ sưu tập về các phương tiện giao thông
- Tuyên truyền với phụ huynh về các biện pháp phòng chống các dịch bệnh đang có dịch tại cộng đồng cho trẻ (sởi, rubena, cúm mùa, thủy đậu) và một số bệnh khi thời tiết thay đổi như sốt virus, viêm phế quản, viêm phổi.
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề mới bé học, về tình hình sức khỏe của trẻ trong những ngày thời 
tiết thay đổi, giữ gìn vệ sinh (đặc biệt là một số cháu mới đi học, cháu cá biệt)
- Cho trẻ chơi tự chọn  theo góc, giáo dục trẻ biết cất gọn đồ chơi đúng nơi quy định.
- Cho trẻ nghe nhạc các bài hát về chủ đề. (Lái ô tô, em tập lái ô tô, đoàn tàu nhỏ xíu, một đoàn tàu... )
	


2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Tập bài: Ô tô
HĐ1: Khởi động:
Cô và trẻ làm chú lái xe vừa đi vừa hát bài "Lái ô tô" đi với các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, về đội hình vòng tròn.
HĐ2: Trọng động: Cô và trẻ tập bài: Ô tô
- ĐT1: Ô tô kêu Píp Píp...
- ĐT2: Lái ô tô: 2 tay cầm vòng đưa về phía trước
- ĐT3: Ô tô rẽ sang trái, ô tô rẽ sang phải: Cầm vòng  quay người sang trái, sang phải
- ĐT4: ô tô lên dốc, ô tô xuống dốc: cúi người xuống, đứng thẳng lên.
- ĐT5: Ô tô kít phanh
Trẻ tập các động tác theo cô và tập theo hiệu lệnh của cô. Cô động viên trẻ để trẻ hứng thú tập mỗi động tác tập 3 lần.
HĐ3: Hồi tĩnh
 Cô cho trẻ làm chú lái ô tô đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 1 – 2 vòng
	



3. Chơi tập có chủ đích 
	Tuần
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
Tuần 1
	Phát triển TCKNXH – TM
Dạy hát: Em tập lái ô tô

	Phát triển nhận thức 
NBTN: Ô tô
	Phát triển thể chất
Bò có mang vật trên lưng (3m) (T1) 
	Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Xe ô tô 

	Phát triển TCKNXH – TM
Xếp dán hình xe ô tô
	

	

Tuần 2
	Phát triển
TCKNXH - TM
Vận động bài hát: Em tập lái ô tô

	 Phát triển nhận thức
Nhận biết: Hình tròn, hình vuông
	Phát triển
ngôn ngữ
Kể chuyện: Xe lu và xe ca
	Phát triển thể 
chất
Bò có mang vật trên lưng (3m) (T2)
	Phát triển
TCKNXH – TM
Nặn bánh xe ô tô
	



4. Chơi tập ngoài trời
	Tuần
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
Tuần 1
	QS: Cây hạnh phúc
TCVĐ: Bò có mang vật trên lưng
Chơi tự chọn
	QS: Đu quay
TCVĐ: Bò thẳng hướng trong đường hẹp 
Chơi tự chọn
	QS: Cây lan ý
TCVĐ: Bò có mang vật trên lưng
Chơi tự chọn
	QS: Cây cau
TCVĐ: Bò thẳng hướng trong đường hẹp 
Chơi tự chọn 
	QS: Bập bênh
TCVĐ: Bò có mang vật trên lưng
Chơi tự chọn 
	

	

Tuần 2
	QS: Cầu trượt
TCVĐ: Bò thẳng hướng trong đường hẹp 
Chơi tự chọn
	QS: Cây nhân hậu
TCVĐ: Bò có mang vật trên lưng
Chơi tự chọn
	QS: Cây hoa lan ý
TCVĐ: Bò thẳng hướng trong đường hẹp 
Chơi tự chọn 
	QS: Cây cau
TCVĐ: Bò có mang vật trên lưng
Chơi tự chọn
	QS: Cây quất
TCVĐ: Bò thẳng hướng trong đường hẹp 
Chơi tự chọn
	










5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng
	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	TIẾN HÀNH

	a.Thao tác vai
	

- Chơi bế em
- Nấu ăn

	- Trẻ có kỹ năng với một số thao tác trong góc chơi thao tác vai
- Trẻ thể hiện một số thao tác nấu ăn (đảo thức ăn, múc, xúc) ra đĩa, bát
- Có một số kỹ năng chăm sóc em bé búp bê (bế, ru, cho ăn,)
	Đồ chơi nấu ăn (nồi, bếp, tôm, cua, cá.....), hoa, quả, ….
- Búp bê, giường, chăn, gối, chậu, khăn

	- Trẻ cho thức ăn vào nồi, đảo, ngoáy thức ăn  sau đó  đơm ra bát, đĩa
- Trẻ chăm sóc em bé (bế em, cho em bé ăn và ru em ngủ) 
- Trẻ tập một số kỹ năng chăm sóc em bé búp bê (bế, ru, cho ăn,)

	b.Hoạt động với đồ vật, đồ chơi 

	- Xếp cạnh, xếp chồng
- Xâu bánh xe
- Ghép  hình rỗng, hình cắt mảnh
- Ghép ô tô, tàu hỏa bằng hình học
- Xem tranh ảnh về  các loại phương tiện giao thông 
	- Trẻ  có kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh 
- Trẻ tập lắp ghép một số đồ chơi  theo hướng dẫn của cô
- Trẻ có kỹ năng xâu bánh xe,  dán dính các đồ chơi theo chủ đề 
- Biết chọn tranh, chọn hình để ghép hình, so hình theo đúng yêu cầu của cô
- Trẻ làm quen với kỹ năng cầm sách và mở sách
	- Bộ lắp ghép
- Bánh xe màu sắc, dây 
- Bảng so hình, ghép hình các loại và quân chơi
- Hình ô tô, tàu hỏa cắt mảnh, bảng lông 
- Sách, tranh , lô tô về chủ đề phương tiện giao thông
	[bookmark: _heading=h.98mjbqhrv5iy]- Trẻ  làm quen với thao tác  xếp chồng, xếp cạnh làm bến xe
- Cô hướng dẫn trẻ kỹ năng xâu nhiều bánh xe lại thành vòng
- Hướng dẫn trẻ lắp ghép ô tô tàu hỏa
- Dạy trẻ tìm các mảnh  hình ô tô, tàu hỏa cắt mảnh ghép thành hình hoàn chỉnh
- Trẻ sử dụng hình tròn, hình vuông ghép thành ô tô, tàu hỏa
- Trẻ mở sách, gọi tên các loại phương tiện giao thông có trong tranh

	c.Vận động
	- Kéo xe
- Đẩy xe
- Xoáy, chốt…
	- Trẻ có các kỹ năng, kéo xe và đẩy xe. 

	- Xe ô tô có dây kéo

	- Cô hướng dẫn trẻ kéo xe và đẩy xe.

	d.Tạo hình
	- Nặn
- Dán giấy
	- Trẻ có kỹ năng xoay tròn ấn dẹt để tạo thành bánh xe
- Làm có kỹ năng chấm hồ dán giấy vào tranh rỗng và mô hình
	- Đất nặn, bảng đen
- Giấy màu vụn, hồ dán
	- Trẻ xoay tròn ấn dẹt để tạo thành bánh xe
- Trẻ tập chấm hồ dán giấy vào xe ô tô



6. Vệ sinh ăn ngủ
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	Biết súc miệng bằng nước muối sau khi ăn dưới sự hướng dẫn của cô
	

	Ăn
	Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống), 
Thích nghi với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
	

	Ngủ
	Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn  mặc cởi quần áo, cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ..
	




7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Tuần 1

	Trò chuyện cùng trẻ, giúp trẻ giao tiếp  tốt
Chơi nhóm: Xâu bánh xe
	Ôn nhận biết xe ô tô
Chơi nhóm: nấu ăn
	Ôn hát: Em tập lái ô tô
Chơi nhóm: Bế em 
	Ôn thơ: Xe ô tô
Chơi nhóm: So hình
	Rèn kỹ năng dán hình xe ô tô
Chơi nhóm: xâu bánh xe
	

	

Tuần 2
	Ôn VĐ: Em tập lái ô tô
Chơi nhóm: Xếp hình xe ô tô

	Ôn nhận biết hình tròn hình vuông
Chơi nhóm: Xâu bánh xe
	Ôn truyện: Xe lu và xe ca
Chơi nhóm: Nấu ăn 
	Làm quen với kỹ năng xoay tròn, ấn dẹt
Chơi nhóm: Bế em
	 Liên hoan văn nghệ- nêu gương bé ngoan
Chơi nhóm: Xem tranh
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
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